
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN_HK231 

TÊN HP: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3 

MÃ HỌC PHẦN: DXD0260 

 

PHIẾU ĐÁP ÁN (Đề lần 1) 

(Dùng cho lần chấm thứ nhất) 

Túi số: …………..…… - Phách số: …………………….. 

 

Câu Ý Nội dung 
Thang  

điểm 

Điểm  

chấm 

1 

1 - Loại ô bản (bản kê, bản dầm, bản công xôn v.v…) 0.5  

2 
- Kích thước ô bản 

- Vật liệu sử dụng 
0.5  

3 
- Tải trọng tác dụng 

- Yêu cầu sử dụng 

0.5 
 

4 
- Chiều dày ô bản sàn nhà cao tầng thường chọn dày hơn nhà thấp tầng do yêu cầu 

để truyền tải trọng ngang – sàn tuyệt đối cứng.  

0.5 
 

 Điểm câu 1 2.0  

2 

1 𝑇𝐻1 = 𝜑𝑛(𝛾𝑓,𝑔𝐺 + 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝐿)= -298.3 kNm 0.25  

2 𝑇𝐻2 = 𝜑𝑛(𝛾𝑓,𝑔𝐺 + 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝑠) = -368.5kNm 0.25  

3 𝑇𝐻3 = 𝜑𝑛(𝛾𝑓,𝑔𝐺 + 𝛾𝑓,𝑤𝑊𝑥) = -162.9kNm 0.25  

4 𝑇𝐻4 = 𝜑𝑛(𝛾𝑓,𝑔𝐺 + 𝛾𝑓,𝑤𝑊𝑦) = -272.1 kNm 0.25  

5 𝑇𝐻5 = 𝜑𝑛(𝛾𝑓,𝑔𝐺 + 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝐿 + 1 × 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝑠) = -455.6 kNm 0.25  

6 𝑇𝐻6 = 𝜑𝑛(𝛾𝑓,𝑔𝐺 + 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝐿 + 1 × 𝛾𝑓,𝑤𝑊𝑥) = -250 kNm 0.25  

7 𝑇𝐻7 = 𝜑𝑛(𝛾𝑓,𝑔𝐺 + 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝐿 + 1 × 𝛾𝑓,𝑤𝑊𝑥𝑥)= -359.2 kNm 0.25  

8 𝑇𝐻8 = 𝜑𝑛(𝛾𝑓,𝑔𝐺 + 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝐿 + 1 × 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝑠 + 0.9 × 𝛾𝑓,𝑤𝑊𝑥) = -412.13 kNm 0.25  

9 𝑇𝐻9 = 𝜑𝑛(𝛾𝑓,𝑔𝐺 + 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝐿 + 1 × 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝑠 + 0.9 × 𝛾𝑓,𝑤𝑊𝑥𝑥)= -510.41kNm 0.25  

10 𝑇𝐻10 = 𝜑𝑛(𝛾𝑓,𝑔𝐺 + 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝐿 + 0.9 × 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝑠 + 1 × 𝛾𝑓,𝑤𝑊𝑥) = -391.57kNm 0.25  

11 𝑇𝐻11 = 𝜑𝑛(𝛾𝑓,𝑔𝐺 + 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝐿 + 0.9 × 𝛾𝑓,𝑞𝑄𝑠 + 1 × 𝛾𝑓,𝑤𝑊𝑥𝑥)= -500.77 kNm 0.25  

12 Mômen dùng để tính thép M = -510.41 kNm 0.25  

 Điểm câu 2 3.0  

3 

1 

Rb = 14.5 MPa; Rs = Rsc = 14.5 MPa; ξR = 0.533;  

Chiều dài tính toán l0 = 0.7l = 2940 mm 

Điều kiện cho phép tính toán theo phương pháp quy về lệch tâm phẳng tương 

đương: 0.5 ≤ Cx / Cy = 1.5 ≤2 => Đạt 

0.5 

 

2 

Phương X: 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 𝑒𝑎𝑥 ≥ max(𝐶𝑥 30⁄ ; 𝑙 600⁄ ; 10 mm) = 20 mm 

- Độ lệch tâm tĩnh học: 𝑒1𝑥 = 𝑀𝑥 𝑁⁄ = 112 𝑚𝑚 

- Độ lệch tâm ban đầu: 𝑒0𝑥 = max(𝑒𝑎𝑥, 𝑒1𝑥) = 112 𝑚𝑚  

0.25 

 

3 

Phương Y: 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 𝑒𝑎𝑦 ≥ max(𝐶𝑦 30⁄ ; 𝑙 600⁄ ; 10 mm) = 13.3 mm 

- Độ lệch tâm tĩnh học: 𝑒1y = 𝑀𝑦 𝑁⁄ = 56 𝑚𝑚 

- Độ lệch tâm ban đầu: 𝑒0𝑦 = max(𝑒𝑎𝑦, 𝑒1𝑦) = 56𝑚𝑚 

0.25 

 

4 

Phương X:  

- Độ mảnh:  𝑖𝑥 = 0.288𝐶𝑥 = 172.8 𝑚𝑚; 
 𝜆𝑥 = 𝑙0 𝑖𝑥⁄ = 17 > 14 → 𝐶ầ𝑛 𝑥é𝑡 𝑢ố𝑛 𝑑ọ𝑐 

- Hệ số uốn dọc: 𝜂𝑥 =
1

1−
𝑁

𝑁𝑐𝑟,𝑥

1.038 

0.25 

 



5 

Phương Y:  

- Độ mảnh:  𝑖𝑦 = 0.288𝐶𝑦 = 115.2 𝑚𝑚; 

 𝜆𝑦 = 𝑙0 𝑖𝑦⁄ = 25.5 > 14 → 𝐶ầ𝑛 𝑥é𝑡 𝑢ố𝑛 𝑑ọ𝑐 

- Hệ số uốn dọc: 𝜂𝑦 =
1

1−
𝑁

𝑁𝑐𝑟𝑦

1.091 

0.25 

 

6 

𝑀𝑥1 = 𝑁𝑥𝜂𝑥𝑒0𝑥 = 290.5  kNm; 
𝑀𝑦1 = 𝑁𝑦𝜂𝑦𝑒0𝑦 = 152.7 𝑘𝑁𝑚 

Nhận xét:  
𝑀𝑥1

𝐶𝑥
= 484.4 >

𝑀𝑦1

𝐶𝑦
= 381.7 →Tính theo phương X 

0.5 

 

7 

Ký hiệu lại để tính toán: 

 h = Cx = 600 mm;  b = Cy = 400 mm;  

M1 = Mx1 = 290.5 kNm; 

M2 = My1 = 152.7 kNm; 

𝑒𝑎 = 𝑒𝑎𝑥 + 0.2𝑒𝑎𝑦 = 22.7 𝑚𝑚 

ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 560 𝑚𝑚; 𝑍 = ℎ − 2𝑎 = 520 𝑚𝑚 

0.5 

 

8 

𝑥1 =
𝑁

𝑅𝑏𝑏
= 431 𝑚𝑚; 𝑥1 = 431 𝑚𝑚 < ℎ0 = 520𝑚𝑚 

𝑚0 = 1 −
0.6𝑥1

ℎ0
= 0.538; 𝑀 = 𝑀1 + 𝑚0𝑀2

ℎ

𝑏
= 413.8 𝑘𝑁𝑚 

Bài toán chuyển về tính toán cốt thép cột lệch tâm phẳng với cặp nội lực M = 413.8 

kNm và N = 2500 kN 

0.5 

 

9 

- Độ lệch tâm tĩnh học: 𝑒1 = 𝑀 𝑁⁄ = 165.5 𝑚𝑚 

- Độ lệch tâm ban đầu: 𝑒0 = max(𝑒𝑎, 𝑒1) = 165.5 𝑚𝑚 

- Tính e: 𝑒 = 𝑒0 + 0,5ℎ − 𝑎 = 425.5 𝑚𝑚 

0.5 

 

10 

𝛼𝑛 =
𝑁

𝑅𝑏𝑏ℎ0
= 0.77 

Nhận xét: 𝛼𝑛 = 0.77 > 𝜉𝑅 = 0.533 => 𝐿ệ𝑐ℎ 𝑡â𝑚 𝑏é 

 

0.5 

 

11 

𝜂 = 𝜂𝑥 = 1.038 

𝛼𝑚1 =
𝑁(𝜂𝑒0+0.5𝑍𝑠)

𝑅𝑏𝑏ℎ0
2 = 0.593; 𝛿 =

𝑎′

ℎ0
= 0.071 

𝜉1 = 𝑚𝑖𝑛 (
𝛼𝑛+𝜉𝑅

2
; 1) = 0.652; 𝛼𝑠1 =

𝛼𝑚1−𝜉1(1−0.5𝜉1)

1−𝛿
= 0.166 

𝜉 =
𝛼𝑛(1 − 𝜉𝑅) + 2𝛼𝑠1𝜉𝑅

1 − 𝜉𝑅 + 2𝛼𝑠1
= 0.671 

 

𝐴𝑠 =
𝑅𝑏𝑏ℎ0

𝑅𝑠
×

𝛼𝑚1 − 𝜉(1 − 0.5𝜉)

1 − 𝛿
= 14.73 𝑐𝑚2 

Tổng diện tích:𝐴𝑠𝑡𝑜𝑡 = 2𝐴𝑠 = 29.5𝑐𝑚2 

0.75 

 

12 
Hàm lượng cốt thép tối thiểu: 

𝜇𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.118% (𝑛ộ𝑖 𝑠𝑢𝑦); 𝜇𝑠 =
𝐴𝑠

𝑏ℎ0
= 0.66% > 𝜇𝑠𝑚𝑖𝑛 => Đạ𝑡 

0.25 
 

 Điểm  câu 3 5.0  

  Tổng điểm bài thi (Câu 1 +  Câu 2 + Câu 3) 10.0  

 

 

Tổng điểm chấm: Ngày …….. tháng ……. năm 2023 

Bằng số: …………………………..……… Giảng viên chấm thi 

Bằng chữ: ………………………………… (Ký và ghi rõ họ tên) 


